
DANH MỤC HÀNG HÓA

STT Tên hàng hóa ĐVT Số
lượng1 Bìa + gáy bệnh án PHCN Nội trú

Bìa in trên giấy Doplex định lượng 250 mg, gáy in trên giấy ford 70mg, bấm thành gáy kích thước 31 x 44 cm Bộ 100

2 Bìa + gáy bệnh án PHCN Ngoại trú
Bìa in trên giấy Doplex định lượng 250 mg, gáy in trên giấy ford 70mg, bấm thành gáy kích thước 31 x 44 cm Bộ 100

3 Bìa + gáy bệnh án YHCT Ngoại trú
Bìa in trên giấy Doplex định lượng 250 mg, gáy in trên giấy ford 70mg, bấm thành gáy kích thước 31 x 44 cm Bộ 200

4 Bìa + gáy bệnh án chung
Bìa in trên giấy Doplex định lượng 250 mg, gáy in trên giấy ford 70mg, bấm thành gáy kích thước 31 x 44 cm Bộ 6.100

5 Bệnh án ngoại trú
In 1 màu trên giấy ford trắng định lượng: 70mg. Khổ A3 Tờ 300

6 Giấy chuyển tuyến BHYT
In 1 màu trên giấy ford trắng định lượng: 70mg. Khổ A4 Tờ 300

7 Bi ̀X - Quang
In màu xanh trên giấy ford trắng định lượng 70mg cắt bế dán thành phẩm kích thước: 25 x 30 cm Cái 11.000

8
Lệnh điều xe
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 100 tờ/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 10

9
Sổ đơn thuốc nghiện, hướng thần
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 100 tờ/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 2

10
Sổ bồi dưỡng hiến máu
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 100 tờ/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 1

11
Sổ cấp phát máu
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 1

12
Sổ sàng lọc người hiến máu
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 1

13
Sổ bàn giao vật tư, hóa chất thường trực
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 5

14
Sổ họp giao ban
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 5
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15
Sổ thường trực
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 5

16
Sổ thẻ kho
Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in trên giấy ford định lượng 70 mg 160 trang/cuốn, đóng xém thành phẩm kích
thước 21 x 30 cm

Cuốn 5

17 Bì đựng công văn
In màu lo go trên giấy ford 100mg cắt xén thành phẩm. Khổ 25 x 35 cm Cái 200

18 Bì đựng công văn
In màu lo go trên giấy ford 100mg cắt xén thành phẩm. Khổ 18 x 24 cm Cái 300

19 Bì đựng công văn
In màu lo go trên giấy ford 100mg cắt xén thành phẩm. Khổ 12 x 22 cm Cái 300

20 Trụ hướng dẫn
Chất liệu Inox mạ đồng uốn định hình thành hình trụ đứng. Cao 1,2m, mặt bảng kích thước: 40 x 50 cm. Cái 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-11-21T16:02:13+0700




